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L Ờ I N Ó I Đ À U 

Vật lý - Lý sinh là một ngành khoa học, sử dụng các công cụ Vật lý đê phát hiện và 

làm sáng tỏ bản chất, cơ chế, động lực của các hiện tượng, các quả trình sông; nghiên 

cứu tác động của các tác nhân vật lý lên cấu trúc và chức năng sinh lý của cơ thê; tìm 

kiêu nguyên lý chung của các phương pháp, kỳ thuật y - sinh học hiện đại đã và đang 

được ứng dụng rộng rãi trong Y - Dược học. 

Với tiêu chí lấy người học làm trung tâm theo quan điểm cùa các phương pháp 

dạy - học tiên tiến, nhằm triển khai việc chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ, kịp thời 

phục nhu câu học tập của sinh viên ngành Y, Dược và Điều dưỡng, đồng thời có thê làm 

tài liệu tham kháo cho các ngành học có liên quan, chúng tôi biên soạn cuốn Giáo trình 

Vật lý - Lý sinh này, dựa trên những bài giảng thường niên của Bộ môn, đông thời tham 

khảo các giáo trình Vật lý và Lý sinh của các trường Đại học Y khoa Hà Nội, Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Học viện Quân y, Học viện Y khoa Huế, Cao đẳng Y tế Hà Nội và 

nhiều tài liệu chuyên ngành có liên quan... 

Dựa trên chương trình khung do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định và căn cứ đặc 

diêm đôi tượng sử dụng, trong quá trình biên soạn chúng tôi luôn cô gắng tuân thủ 

nguyên tắc: 

ỉ. Cơ ban nhưng hệ thong. 

2. Phong phú nhưng tinh giản. 

3. Hiện đại nhưng thiết thực. 

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu và xác 

đáng của các PGS. TS: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Văn Sơn, Phạm 

Hồng Thủi; Các nhà chuyên môn: ThS. Nguyên Trường Giang, ThS. Nguyễn Văn Thiện 

giang viên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên trong quá trình biền soạn 

cuốn giáo trình này. 

Mặc dù đã hết sức cố gắng, song do những hạn chế khách quan và chù quan, nên 

chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong muốn và trân trọng biết ơn các 

thầy cô giáo, đồng nghiệp và các bạn sinh viên vê những ý kiên nhận xét, góp ý để cuốn 

sách được hoàn thiện. 

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2009 

N g u y ễ n M i n h T â n 

7 



P H Ẩ N ì 

NHỮNG KIẾN THỨC Y - VẬT LÝ cơ BẢN 
• 
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C h ư ơ n g Ì 

C ơ H Ọ C 

M Ụ C T I Ê U 

- B ô sung v à h ệ t h ố n g h ó a n h ữ n g k i ế n thức cơ học c ơ b ả n : c á c k h á i n i ệ m , 

đ ạ i l ư ợ n g , đ ị n h luậ t , h i ệ n t ư ợ n g , c á c q u á t r ì n h đ ộ n g h ọ c v à đ ộ n g lực h ọ c . 

- R è n l u y ệ n k ĩ n ă n g k h á i q u á t h ó a v à tá i h i ệ n k i ế n thức đ ã h ọ c , v ậ n d ụ n g v à o 

v i ệ c học tập v à n g h i ê n c ứ u m ô n học . 

- H ì n h t h à n h ý thức l i ên h ệ k i ế n t hức v ậ t lý v ớ i c á c h i ệ n t ư ợ n g t h ư ờ n g g ặ p 

t rong thực t ế . 

Bài 1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ cơ BẢN 
• • • • 

1. Chuyến động tịnh tiến, chuyển động quay 

Chuyến động tịnh tiến là những chuyển động không có sự thay đổi về 

h ư ớ n g , c ò n c h u y ế n đ ộ n g quay là n h ữ n g c h u y ể n đ ộ n g c ó sự thay đ ổ i h ư ớ n g của 

v ậ t t h ể . 

C h u y ể n đ ộ n g t ịnh t i ế n C h u y ể n đ ộ n g quay 

Đ ạ i l ư ợ n g Ký h i ệ u Đ ơ n vị Đ ạ i l ư ợ n g K ỷ h i ệ u Đ ơ n vị 

Q u ã n g đ ư ờ n g s m G ó c oe rad 

V ậ n tốc V m/s V ậ n tốc g ó c co rad/s 

Gia tốc a m/s 2 Gia tốc g ó c p rad/s 2 

Khối lượng m Kg M ô m e n q u á n tính J k g m 2 

Lực F N Mômen lực M kgm 2 / s 2 

Xung lượng p kgm/s M ô m e n xung lượng L kgm 2 /s 

Động n ă n g W d Jun Năng lượng quay W q Jun 

C h u y ể n đ ộ n g quay là c h u y ể n đ ộ n g m à q u ỹ đ ạ o của m ọ i đ i ể m của v ậ t t h ể 

đ ề u là q u ỳ đ ạ o t r ò n , c ó t â m n ằ m t r ê n c ù n g m ộ t đ ư ờ n g t h ẳ n g ( t rục quay) . C h u y ể n 
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đ ộ n g quay c ũ n g đ ư ợ c m ô tả b ở i c á c đ ạ i l ư ợ n g đ ộ n g học n h ư g ó c quay. v ậ n tốc 

g ó c , gia t ó c g ó c v à c á c đ ạ i l ư ợ n g đ ộ n g lực học n h ư m ô m e n q u á n t í n h . m ô m e n 

lực , m ô m e n x u n g l ư ợ n g v .v . . . 

Giữa chuyến động tịnh tiến và chuyển động quay các đại lượng đặc trưng 

c ó sự t ư ơ n g ứ n g n h ư b ả n g t r ê n . 

2. Khối luông 

Cơ học cố điển coi khối lượng của vật thể là lượng vật chất của vật thể ấy. 
N ó b ă n g t ô n g c á c k h ô i l ư ợ n g của tấ t cả n g u y ê n tử , p h â n t ử t ạo n ê n v ậ t . 

K h ố i l ư ợ n g là m ộ t h à n g số đặc t r ư n g cho v ậ t t h ể . N g ư ờ i ta đ o k h ố i l ư ợ n g 
của v ậ t t h ê bấ t k ỳ b ằ n g c á c h so s á n h n ó v ớ i k h ố i l ư ợ n g đ ã b i ế t ( đ ơ n v ị k h ố i 
l ư ợ n g ) qua p h é p c â n . Đ ơ n v ị k h ố i l ư ợ n g đ ư ợ c c h ọ n là k i l ô g a m ( k g ) . M ộ t lít n ư ớ c 

n g u y ê n chấ t ở 4 ° c c ó k h ố i l ư ợ n g Ì k i l o g a m . 

N ế u quan t â m t ớ i chấ t t ạo n ê n v ậ t t h ể th ì c ó t h ể đ ặ c t r ư n g chấ t n à y b à n g m ộ t 
đ ạ i l ư ợ n g g ọ i là k h ố i l ư ợ n g r i ê n g . Đ ó là t ỷ sổ g i ữ a k h ố i l ư ợ n g m v à t h ể t í c h V 

của v ậ t t h ế ấ y . K ý h i ệ u p: 

p=ệ(kg/m3) 

Vì thể tích V phụ thuộc điều kiện bên ngoài như áp suất, nhiệt độ v.v... nên 

k h ố i l ư ợ n g r i ê n g c ũ n g p h ụ t h u ộ c n h ữ n g đ ạ i l ư ợ n g n à y . 

M ộ t k h ố i l ư ợ n g c ó 2 t í n h chấ t đ ó là t í n h hấp dẫn v à tính ỳ ( q u á n t í n h ) . T í n h 

h ấ p d ẫ n t h ể h i ệ n ở c h ỗ : n ế u c ó 2 k h ố i l ư ợ n g m i v à m 2 đ ặ t c á c h nhau m ộ t k h o ả n g 

r th ì ở g i ữ a c h ú n g sẽ x u ấ t h i ệ n m ộ t l ự c h ấ p d ẫ n F t í n h theo b i ê u thức : 

F = G 
m i m 2 

r 2 

m 3 

t r o n g đ ó : G = 6 ,6732. 10"" g ọ i là h ằ n g số h ấ p d ẫ n . Đ ơ n v ị của lực F là 
kgs 

Nevvton ( N ) n ế u m t í n h b à n g k g v à r t í n h b à n g m é t . 

Lực hấp dần tác dụng từ m, lên m2 đồng thời từ m2 lên m,. Nếu một trong 2 

k h ố i l ư ợ n g n à y là k h ố i l ư ợ n g t rá i đ ấ t M v à b á n k í n h t rá i đ á t là R t h ỉ đ ộ l ớ n của 

l ự c F t r o n g t r ư ờ n g h ợ p n à y là t r ọ n g l ư ợ n g p của v ậ t k i a . 

^ M . m 
F = P = G — 7 - = g . m 

R 

trong đó: g là gia tốc trọng trường: g = 9,81 m/s2. 
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